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NGÂN HÀNG TMCP 
SÀI GÒN – HÀ NỘI 

     BAN KIỂM SOÁT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     -------o0o------- 
                

                   Hà Nội,  ngày   03   tháng   07   năm  2010 

     Số : 37  / BC-BKS 
 

BÁO CÁO 
           KẾT QUẢ THẨM ðỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H ỢP NHẤT NĂM 2009 VÀ 

TÌNH HÌNH HO ẠT ðỘNG NĂM 2009 CỦA BAN KI ỂM SOÁT SHB 
______________________ 

-   Căn cứ ðiều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ñã ñược Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam chuẩn y; 

-    Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban Kiểm soát SHB. 
 

           Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo ðại hội ñồng cổ ñông thường niên lần thứ XVIII 
về kết quả thẩm ñịnh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của SHB và tình hình hoạt 
ñộng năm 2009 của BKS SHB như sau: 
 
I. KẾT QUẢ THẨM ðỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H ỢP NHẤT NĂM 2009 

CỦA SHB. 
 

1. Các căn cứ dữ liệu ñể kiểm tra, ñối chiếu: 
 
1.1 .Báo cáo tài chính hợp nhất của SHB ñược Ban ñiều hành lập ngày 30/03/2010 theo 

các biểu mẫu do NHNN ban hành tại Quyết ñịnh số 16/2007/Qð-NHNN ngày 
18/4/2007 bao gồm: 
-     Bảng cân ñối kế toán hợp nhất - Biểu số B02/TCTD 

      -    Báo cáo Kết quả kinh doanh - Biểu số B03/TCTD 
-    Bảng cân ñối tài khoản kế toán cấp III quy ñổi năm 2009 của SHB – toàn hàng, 

lập ngày 30/03/2010;   
1.2. Báo cáo thẩm ñịnh số liệu của Phòng Kiểm toán nội bộ thuộc Ban Kiểm soát;  
1.3. Một số tài liệu liên quan khác. 

 
2. Xác nhận số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của SHB do Ban ñiều 

hành lập ngày 30/03/2010 và các chỉ tiêu hoạt ñộng chính như sau: 
 
2.1. Ban Kiểm soát xác nhận Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn - Hà Nội ñược lập theo ñúng các quy ñịnh của Ngân hàng Nhà 
nước, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy ñịnh hiện hành của 
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        pháp luật về kế toán, thể hiện ñúng và hợp lý tình hình tài chính của SHB; phù hợp 
với kết quả kiểm toán của Công ty Kiểm toán ñộc lập (Công ty TNHH Ernst & 
Young Việt Nam) thực hiện. 

 
  
2.2. Kết quả kinh doanh năm 2009 thể hiện qua một số chỉ tiêu chính như sau: 
 

                                                                                                     ðơn vị: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Số tiền 

1 Tổng thu nhập 2.017.187 
2 Tổng chi phí 1.601.997 

 
Trong ñó:  - Chi phí lãi tiền gửi của KH 
         - Chi phí dự phòng RRTD 

1.016.123 
104.669 

3 Lợi nhuận trước thuế 415.190 
4 Thuế thu nhập doanh nghiệp 96.785 
5 Lợi nhuận sau thuế 318.405 
6 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng thu nhập 20,58% 
7 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn CSH bình quân 17,8%/năm 

 
 
2.3. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh so với các chỉ tiêu kế hoạch ñầu năm và kế hoạch 

ñiều chỉnh ñược ðHðCð thông qua tháng 11/2009 như sau: 
 

ðơn vị: tỷ ñồng 
STT Chỉ tiêu Thực hiện 

2009 
KH ñầu năm KH ñiều chỉnh 

(tháng11/2009) 
1 Tổng tài sản 27.469 20.503 22.000 
2 Vốn ðiều lệ  2.000  2.000 
3 Tổng nguồn vốn huy ñộng thị 

trường I 
14.672 12.899 14.500 

4 Tổng nguồn vốn huy ñộng thị 
trường II 

9.943 3.350 4.000 

5 Nguồn vốn phát hành trái 
phiếu chuyển ñổi 

- 1.500 1.500 

6 Tổng dư nợ cho vay TCKT 
và CN (quy ñổi VNð) 

12.828 10.050 11.055 

7 Cho vay thị trường II 6.357 3.500 7.000 
8 Tài sản cố ñịnh 854 1.000 1.500 
9 Lợi nhuận trước thuế 415 336 405 
- Thuế TNDN 97 84 101,25 
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10 Lợi nhuận sau thuế    318        252 303,75 
- Trích lập quĩ dự trữ bổ sung 

vốn ðL 
       17,2            12,6               15,2 

- Trích lập quỹ dự phòng TC       32,7 23,94 28,856 
11 Lợi nhuận còn lại chia cổ tức 

và trích lập các quĩ khác (lũy 
kế) 

      271,12
 
  

215,46          259,7 

12 Lợi nhuận/1 cổ phần (EPS)  1.596 ñ   
 
2.4. Các chỉ số ñánh giá an toàn và chất lượng trong hoạt ñộng kinh doanh: 

 
1. Các chỉ số ñảm bảo an toàn hoạt ñộng kinh 

doanh 
Thực hiện 

2009 
Kế hoạch ñiềuchỉnh 
(11/2009) và NHNN 

- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (tối thiểu 8%) 17,06% 15% 
- Tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay 

trung dài hạn (tối ña bằng 30%) 
18,40% 30% 

- Tỷ lệ tài sản cố ñịnh/ vốn tự có cấp I  
   (NHNN : tối ña bằng 50%) 

39,69% 42,8% 

- Tỷ lệ sử dụng vốn ñầu tư/vốn tự có 
   (NHNN : tối ña bằng 40%) 

14,81% 40% 

- Tỷ lệ nợ quá hạn/ tổng dư nợ      3,23%    NHNN: tối ña 5% 
- Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ      2,79%    NHNN: tối ña 3% 

2. Các chỉ số ñánh giá hiệu quả   
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn ðiều lệ BQ   20,76% 19,05% 
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản BQ     2,36% 1,84% 
- Tỷ lệ cho vay/ tổng huy ñộng thị trường I    87,40% 93,07% 
 

II.  TÌNH HÌNH TH ỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2009 CỦA BAN KI ỂM SOÁT.  
   
        Ngoài công tác thẩm ñịnh BCTC hợp nhất năm 2009 của SHB nêu trên, trong năm 
2009 BKS ñã triển khai các công tác sau ñây: 
 
1. Bổ sung 2 thành viên Ban Kiểm soát. 

   ðại hội ñồng cổ ñông lần thứ 17, ngày 20/03/2009 tại Hà Nội ñã bầu bổ sung 02 
thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát ñể ñảm bảo có nửa (½) số thành viên BKS 
chuyên trách theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. Kết quả bầu cử bổ sung số thành 
viên BKS này ñã ñược Thống ñốc NHNNVN chuẩn y.  

 
2.     Tham gia các ðoàn kiểm tra tại các Chi nhánh: 
        ðã tham gia và phụ trách các ðoàn kiểm tra tại các Chi nhánh Hà Nội (tháng 

01/2009), Cần Thơ (tháng 07/2009), ðà Nẵng (tháng 08/2009), Lâm ðồng (tháng 
10/2009). 
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3.    Chỉ ñạo Phòng Kiểm toán nội bộ (KTNB) thực hiện các nhiệm vụ của năm 
2009 bao gồm: 

a)    Xây dựng Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm; lập các Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ 
quý, năm gửi HðQT, TGð và NHNN theo quy ñịnh. 

b)   Chỉ ñạo Phòng KTNB thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ trực tiếp tại các Chi 
nhánh: 

      BKS ñã phân công 1 Thành viên chuyên trách BKS kiêm Trưởng KTNB trực 
tiếp chỉ ñạo ñiều hành các hoạt ñộng của Phòng KTNB . 

      Trong năm 2009, Phòng Kiểm toán nội bộ ñã thực hiện ñược 15 cuộc kiểm tra 
(có sự phối hợp với các Phòng, Ban khác) và kiểm toán nội bộ ñối với các ñơn vị 
của SHB như sau:  

-    1 cuộc kiểm toán hoạt ñộng SHB Chi nhánh Quảng Ninh.  

-    2 ñợt kiểm tra ñối với SHB Chi nhánh Hà Nội. 

-    2 ñợt kiểm tra ñối với SHB Chi nhánh ðà Nẵng. 

-    1 cuộc kiểm tra ñối với SHB Chi nhánh ðồng Nai. 

-    2 cuộc kiểm tra, kiểm toán nội bộ ñối với SHB Chi nhánh Cần Thơ.  

-    1 cuộc kiểm toán ñối với SHB Chi nhánh Nghệ An.  

-    1 cuộc kiểm toán ñối với SHB Chi nhánh Lâm ðồng.  

-    1 cuộc  kiểm toán ñối với SHB Chi nhánh Hải Phòng.   

-    1 cuộc kiểm toán ñối với SHB Chi nhánh Khánh Hòa.  

-    1 cuộc kiểm toán ñối với SHB Chi nhánh Gia Lai.  

-   Thực hiện kiểm tra ñối với các Phòng Giao dịch của các Chi nhánh: 17 Phòng 
Giao dịch (PGD) thuộc SHB Chi nhánh Hà Nội (có phối hợp với Phòng Kiểm 
tra, kiểm soát nội bộ SHB); 09 PGD thuộc SHB Chi nhánh Cần Thơ; 02 PGD 
thuộc SHB Chi nhánh ðồng Nai (có phối hợp với Phòng Kiểm tra, kiểm soát 
nội bộ SHB); 05 PGD thuộc SHB Chi nhánh ðà Nẵng, 02 PGD thuộc SHB Chi 
nhánh Nghệ An; 02 PGD thuộc SHB Chi nhánh Hải Phòng; 01 PGD thuộc 
SHB Chi nhánh Khánh Hòa; 01 PGD thuộc SHB Chi nhánh Gia Lai. Phạm vi 
kiểm tra: kiểm tra toàn diện các mặt hoạt ñộng của các Phòng Giao dịch. 

-   Thực hiện 1 ñợt kiểm tra về cho vay hỗ trợ lãi suất, chấp hành quy chế quản lý 
ngoại hối và an toàn hoạt ñộng ngân hàng tại Trụ sở chính. 

      Như vậy, hàng tháng Phòng Kiểm toán nội bộ Trụ sở chính ñều ñi xuống cơ sở 
ñể tiến hành kiểm tra, kiểm toán nội bộ  tại các ñơn vị của SHB.  

c)     ðánh giá kết quả các cuộc kiểm toán nội bộ của Phòng KTNB: 
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-   Nội dung và kết quả các cuộc kiểm toán nội bộ của Phòng KTNB ñều ñã ñược 
báo cáo kịp thời cho HðQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám ñốc SHB theo 
quy ñịnh. 

-   Qua các cuộc kiểm toán nội bộ của phòng KTNB cho thấy, ñơn vị ñược kiểm 
toán ñã chấp hành, thực hiện các quy ñịnh của pháp luật, của Chính phủ, của 
Ngân hàng Nhà nước, các quy chế, quy trình, quy ñịnh nội bộ của SHB. Tuy 
nhiên, còn một số trường hợp ñơn vị ñược kiểm toán còn vi phạm những quy 
ñịnh nội bộ của SHB; tuy không lớn, nhưng Phòng Kiểm toán nội bộ ñã kiến 
nghị các ñơn vị ñược kiểm toán ñề ra những giải pháp khắc phục, chấn chỉnh 
kịp thời; kiến nghị cấp có thẩm quyền (Hội ñồng Quản trị, Tổng Giám ñốc) bổ 
sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc ban hành mới các quy ñịnh, quy trình nghiệp 
vụ trong hệ thống SHB; kiến nghị, tư vấn cho các ñơn vị ñược kiểm toán nhằm 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, 
góp phần ñảm bảo hoạt ñộng của SHB an toàn, hiệu quả, ñúng pháp luật, ñồng thời 
hạn chế thấp nhất rủi ro cho SHB.  

d)    Chỉ ñạo hoạt ñộng giám sát từ xa và tổ chức theo dõi, giám sát của Phòng KTNB 
ñối với kết quả chấn chỉnh sau kiểm tra, kiểm toán và thanh tra của Ngân hàng 
Nhà nước tại các ñơn vị của SHB.      

4.    BKS ñã tổ chức họp hàng quý theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản 
nhằm tiết ki ệm chi phí ñể ñánh giá công tác quý hiện hành và ñề ra phương 
hướng công tác quý sau. 

5.    Các công tác khác khi HðQT và TGð có yêu cầu. 
 

III.  PH ƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA BAN KI ỂM SOÁT. 

      Ban Kiểm soát ñề ra những nhiệm vụ chính ñể thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 
BKS trong năm 2010 như sau: 

1.  Thực hiện thẩm ñịnh BCTC quý, 6 tháng và năm 2010 của SHB theo quy ñịnh.  

2.  Chỉ ñạo Phòng KTNB triển khai công tác kiểm toán nội bộ các ñơn vị thành viên 
SHB theo Kế hoạch KTNB năm 2010 ñã  ñược Trưởng BKS phê duyệt. 

3   Chỉ ñạo Phòng KTNB tổ chức tốt việc theo dõi kết quả chỉnh sửa các khuyến nghị 
của các ðoàn Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại các ñơn vị của SHB ñã ñược 
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.  

4. Chỉ ñạo Phòng KTNB phối hợp với Phòng Tổ chức và Nhân sự trong việc tổ chức 
tuyển dụng các nhân viên KTNB ñảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng cho các Tổ 
KTNB khu vực.  

5.  BKS tiếp tục tham gia vào công tác của Ban rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản 
ñịnh chế của SHB ñể ñưa công tác này hoàn thành trong năm 2010.  

6.  Bộ phận thường trực Ban Chỉ ñạo Phòng, chống tham nhũng và tội phạm SHB, Bộ 
phận ñầu mối của Ban ñiều hành phòng, chống rửa tiền của SHB (ñược ñặt tại 
Phòng KTNB thuộc Ban Kiểm soát) thực hiện tốt nhiệm vụ ñược giao.    
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7.  BKS duy trì họp ñịnh kỳ hàng quý dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ñể sơ kết 
ñánh giá công tác quý hiện hành và ñề ra phương hướng công tác quý tiếp theo của 
BKS. 

8.  Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ quy ñịnh tại ðiều lệ SHB và 
khi ñược HðQT và Tổng Giám ñốc yêu cầu. 
 

     Trên ñây là Báo cáo kết quả thẩm ñịnh BCTC hợp nhất năm 2009 của SHB, tình 
hình thực hiện công tác năm 2009 và phương hướng công tác năm 2010 của BKS xin 
trình ðại hội ñồng cổ ñông thường niên lần thứ XVIII . 
  
      Trân trọng.                                                                                                                                          

Nơi nhận: 

    -  ðại hội ñồng cổ ñông lần thứ XVIII  (ñể b/c);                   TM. BAN KIỂM SOÁT                                                                                                                                                                             
    -  Hội ñồng Quản trị (ñể báo cáo);                                            Trưởng Ban Kiểm soát  
   -  Tổng Giám ñốc (ñể biết);                                                               (ñã ký) 
    -  Lưu BKS.  
                                                                                                              ðàm  Ngọc Bích                                                                          
                                                                                                           
 
 


